PHU LUC

i#g ke két qua gidi quyét TTHC va thyce hi¢n cic Dich vu cdng tir ngay 15/12/2022 dén ngay 30/5/2023
flem theo Cong vin 6984 /UBND-CCHC ngay] 3/6/2023 ciia Chii tich Uy ban nhén déan huyén)

DVC trye tuyén Két quf’l thue hiénﬁthanh Chimg thye dién i S6 h()z} KQf;Q TTHC | S6 héa IEQGQ TTHC
toan truc tuyén con hi¢u luc dau vao
Téng HS Téng HS
o - phat sinh phéat sinh
Stt Tén don vi, dia phwong (ca?'} truc Trl_{'c T+ 18 (céi truc | SLHS T 16 |Té Thue To1e | Té Thue To1e | Té Thue T 18
tiépva |tuyén | Y ¢| tiépva |TTTT| Y€ ["®™ D ohign | Y€ "™ | nien | Y| "™ | hign | V€
truc truc
tuyén) tuyén)
1 |B06 phan Mot ctra huyén 1.094 1.094
2 |Phong Kinh té va Ha Tang 86 29 | 33,72 313 | 233 | 74,44
3 |Phong Tai chinh - K& hoach 196 108 | 55,10 3.963 0 0,00 196 196 100
4 |Phong LD - TB va XH 1.129 | 1.129 | 100 518 505 97
5 |Phong Vin hoa va Thong tin 5 5 100 3 3 100
6 |Trungtim Y té 13 83 _ 13 13 100
7 |Phong Néi vu 501 480 | 95,81 4 4 100
8 |Phong Tu phép 168 61 36,31 [ 136 23 16,91 | 2116 | 300 | 1418 | 168 161 96
9 |Phong Nong nghiép 5 5 100
10 |Xa Phu Cuong 1.372 1.372 156 851 261 | 30,67 | 7.488 | 1.363 | 18,20 | 1.372 | 480 35
11 |Xa Phu buc 723 723 132 122 | 92,42 | 4.843 723
12 |Xa An Hoa 954 954 59 854 407 | 47,66 | 16.474 954 166 17
13 |Xa Hoa Binh 785 785 92 643 265 | 4121 | 3.018 | 132 4,37 785
14 |Xa Phu Tho 1.255 1.255 65 1472 | 247 | 16,78 | 4.072 1.255 | 334 27
15 |Xa Pht Thanh A 1.354 1.354 33 3.068 1.354
16 |Xa Phu Hiép 1.014 1.014 27 1.014
17 |Xa Tan Coéng Sinh 371 371 35 346 132 | 38,15 | 4.340 | 553 [ 12,74 | 371 150 40
18 |Xa Phu Ninh 861 861 133 954 213 | 22,33 | 4.960 | 110 2,22 861 133 15
19 |Xa Phu Thanh B 474 474 18 102 102 100 474
20 |Thi trin Tram Chim 1.084 1.084 123 758 143 | 18,87 | 9.572 | 164 1,71 | 1.084 | 247 23
21 |Xa An Long 1.121 1.121 103 11.705| 3.057 | 26,12 | 1.121 | 327 29
Téng 12462 | 9.885 [ 79 12.462 | 1.045 | 8,39 | 8.839 | 2.234 | 25,27 | 75.103| 7.526 | 10,02 | 12.462| 3.038| 24




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:33:51+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông<tamnong@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:34:01+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông<tamnong@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:34:15+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông<tamnong@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




